
Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

2 HĐ3326009229 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 01/07/2026 30/06/2033 89H17393 Xe Hợp đồng

1 HĐ3326009228 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ GIA 01/07/2026 31/12/2029 89H16594

Xe Hợp đồng

6 HĐ3326009248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI THỊNH PHÚ 02/07/2026 31/12/2030 17H02137 Xe Hợp đồng

5 HĐ3326009241 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 01/07/2026 01/07/2029 17H05572

Xe Hợp đồng

4 HĐ3326009240 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI CÁ THỂ AN QUỐC NHẬT 01/07/2026 01/07/2033 89H07412 Xe Hợp đồng

3 HĐ3326009231 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 01/07/2026 31/12/2031 89H11784

Xe Hợp đồng

10 HĐ3326009276 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 03/07/2026 02/07/2031 89H13206 Xe Hợp đồng

9 HĐ3326009269 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 03/07/2026 03/07/2033 17H05706

Xe Hợp đồng

8 HĐ3326009252 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 02/07/2026 02/07/2033 34H05758 Xe Hợp đồng

7 HĐ3326009249 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH PHƯƠNG THÚY 02/07/2026 01/07/2031 89H17544

Xe Hợp đồng13 HĐ3326009292 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 03/07/2026 21/06/2033 89H15727

Xe Hợp đồng

12 HĐ3326009283 HTX TM và DVVT Hưng Yên 03/07/2026 31/12/2031 17B00014 Xe Hợp đồng

11 HĐ3326009284 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 03/07/2026 02/07/2033 89H14269

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TỪ NGÀY 01/7/2026 - 31/7/2026
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Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

14 HĐ3326009294 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 03/07/2026 21/06/2033 89H15783 Xe Hợp đồng

Xe Hợp đồng

18 HĐ3326009295 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 03/07/2026 03/07/2033 89H17311 Xe Hợp đồng

17 HĐ3326009286 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG 03/07/2026 03/07/2033 17F00461

Xe Hợp đồng

16 HĐ3326009285 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 03/07/2026 02/07/2031 35H12526 Xe Hợp đồng

15 HĐ3326009293 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 03/07/2026 21/06/2033 89H15508

Xe Hợp đồng

22 HĐ3326009319 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TB XANH 07/07/2026 04/07/2033 89H17506 Xe Hợp đồng

21 HĐ3326009318 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TB XANH 07/07/2026 04/07/2033 89H17445

Xe Hợp đồng

20 HĐ3326009311 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ GIA 06/07/2026 24/06/2033 14H08382 Xe Hợp đồng

19 HĐ3326009306 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 06/07/2026 02/07/2033 17H05577

Xe Hợp đồng

26 HĐ3326009321 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 07/07/2026 03/07/2033 89H17283 Xe Hợp đồng

25 HĐ3326009317 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 07/07/2026 03/07/2033 36H22841

Xe Hợp đồng

24 HĐ3326009316 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 07/07/2026 03/07/2033 36H22530 Xe Hợp đồng

23 HĐ3326009315 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 07/07/2026 03/07/2033 36H22746

Xe Hợp đồng

28 HĐ3326009325 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 07/07/2026 06/07/2033 89H17619 Xe Hợp đồng

27 HĐ3326009324 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 07/07/2026 02/07/2033 89H14767



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

30 HĐ3326009348 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG 07/07/2026 31/12/2029 17H05574 Xe Hợp đồng

29 HĐ3326009349 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 07/07/2026 06/07/2033 89H18887

Xe Hợp đồng

34 HĐ3326009366 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG 71 07/07/2026 31/12/2031 89H17552 Xe Hợp đồng

33 HĐ3326009362 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 07/07/2026 31/12/2030 17H04440

Xe Hợp đồng

32 HĐ3326009356 HTX TM và DVVT Hưng Yên 07/07/2026 06/07/2033 89H19036 Xe Hợp đồng

31 HĐ3326009351 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU LỊCH QUANG THU 07/07/2026 31/12/2029 17H05022

Xe Hợp đồng

38 HĐ3326009390 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN BÌNH 08/07/2026 06/07/2031 29E81731 Xe Hợp đồng

37 HĐ3326009389 CÔNG TY TNHH ĐT VÀ PT DỊCH VỤ VẬN TẢI THIÊN BÌNH 08/07/2026 06/07/2031 29E81704

Xe Hợp đồng

36 HĐ3326009378 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI PHÙNG VĂN MINH 07/07/2026 07/07/2033 89H17634 Xe Hợp đồng

35 HĐ3326009375 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH HẢI NAM 07/07/2026 31/12/2031 17H04922

Xe Hợp đồng

42 HĐ3326009394 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 06/07/2033 89H19024 Xe Hợp đồng

41 HĐ3326009393 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 06/07/2033 89H14867

Xe Hợp đồng

40 HĐ3326009391 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 06/07/2033 89H16163 Xe Hợp đồng

39 HĐ3326009392 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 07/07/2033 89H17391

Xe Hợp đồng

44 HĐ3326009402 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 08/07/2026 07/07/2033 17B02197 Xe Hợp đồng

43 HĐ3326009395 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 06/07/2033 89H19220



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

46 HĐ3326009411 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 08/07/2026 07/07/2031 89H17405 Xe Hợp đồng

45 HĐ3326009407 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 08/07/2026 07/07/2029 17H04473

Xe Hợp đồng

50 HĐ3326009420 CÔNG TY TNHH KD DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH 08/07/2026 08/07/2027 89H09999 Xe Hợp đồng

49 HĐ3326009417 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 08/07/2026 08/07/2031 89H15534

Xe Hợp đồng

48 HĐ3326009416 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 08/07/2026 08/07/2033 89H07440 Xe Hợp đồng

47 HĐ3326009414 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 08/07/2026 08/07/2031 14H15691

Xe Hợp đồng

54 HĐ3326009434 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 09/07/2026 08/07/2033 17H04405 Xe Hợp đồng

53 HĐ3326009433 Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái Bình 09/07/2026 31/12/2030 89H18125

Xe Hợp đồng

52 HĐ3326009432 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH ANH 09/07/2026 09/07/2027 17B01253 Xe Hợp đồng

51 HĐ3326009426 HTX TM và DVVT Hưng Yên 08/07/2026 31/12/2031 89A25808

Xe Hợp đồng

58 HĐ3326009448 Hợp Tác Xã Vận Tải Thành Công Thái Bình 13/07/2026 13/07/2030 89H15734 Xe Hợp đồng

57 HĐ3326009443 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 09/07/2026 09/07/2033 17H05761

Xe Hợp đồng

56 HĐ3326009438 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 09/07/2026 08/07/2033 89H06233 Xe Hợp đồng

55 HĐ3326009435 HỘ KINH DOANH NGHIÊM TRỌNG NGHĨA 09/07/2026 31/12/2032 17H04112

Xe Hợp đồng

60 HĐ3326009458 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 09/07/2033 89H17610 Xe Hợp đồng

59 HĐ3326009453 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH TỚI 13/07/2026 09/07/2033 89H13495



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

62 HĐ3326009462 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 13/07/2026 31/12/2032 89H19201 Xe Hợp đồng

61 HĐ3326009461 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 13/07/2026 10/07/2031 89H19606

Xe Hợp đồng

66 HĐ3326009471 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 13/07/2026 31/12/2029 17H04445 Xe Hợp đồng

65 HĐ3326009468 HTX TM và DVVT Hưng Yên 13/07/2026 31/12/2032 89H07429

Xe Hợp đồng

64 HĐ3326009467 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 10/07/2033 89H18067 Xe Hợp đồng

63 HĐ3326009466 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 10/07/2033 89H15769

Xe Hợp đồng

70 HĐ3326009478 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 13/07/2026 10/07/2029 17H05615 Xe Hợp đồng

69 HĐ3326009477 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 13/07/2026 10/07/2029 34H06477

Xe Hợp đồng

68 HĐ3326009476 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP HỘI LÁI XE THÁI BÌNH 13/07/2026 10/07/2029 89H13134 Xe Hợp đồng

67 HĐ3326009475 CÔNG TY TNHH DƯƠNG THẢO HƯNG YÊN 13/07/2026 10/07/2031 89H19276

Xe Hợp đồng

74 HĐ3326009489 HTX TM và DVVT Hưng Yên 13/07/2026 11/07/2033 89H18898 Xe Hợp đồng

73 HĐ3326009483 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 13/07/2026 10/07/2033 89H18803

Xe Hợp đồng

72 HĐ3326009482 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 10/07/2033 17H04579 Xe Hợp đồng

71 HĐ3326009481 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 13/07/2033 89H15474

Xe Hợp đồng

76 HĐ3326009514 HỘ KINH DOANH VŨ VĂN HUẤN 13/07/2026 13/07/2033 89B01359 Xe Hợp đồng

75 HĐ3326009510 CÔNG TY TNHH CƯƠNG HẰNG 13/07/2026 13/07/2033 89H09681



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

78 HĐ3326009517 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 13/07/2026 13/07/2033 17H05900 Xe Hợp đồng

77 HĐ3326009516 Công ty TNHH vận tải dịch vụ Trường Thịnh 13/07/2026 13/07/2030 17H03467

Xe Hợp đồng

82 HĐ3326009578 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 14/07/2026 31/12/2029 17F00431 Xe Hợp đồng

81 HĐ3326009574 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 14/07/2026 31/12/2030 89H16940

Xe Hợp đồng

80 HĐ3326009573 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 14/07/2026 12/07/2033 89H15429 Xe Hợp đồng

79 HĐ3326009569 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 13/07/2026 31/12/2032 17H02753

Xe Hợp đồng

86 HĐ3326009590 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 14/07/2026 13/07/2031 89H17559 Xe Hợp đồng

85 HĐ3326009582 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 14/07/2026 13/07/2028 15H25672

Xe Hợp đồng

84 HĐ3326009580 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 14/07/2026 31/12/2028 89H19600 Xe Hợp đồng

83 HĐ3326009579 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 14/07/2026 13/07/2033 89H17631

Xe Hợp đồng

90 HĐ3326009600 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TB XANH 15/07/2026 07/07/2033 89H15741 Xe Hợp đồng

89 HĐ3326009599 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TB XANH 15/07/2026 07/07/2033 89H15736

Xe Hợp đồng

88 HĐ3326009594 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH MINH LUYỆN 14/07/2026 14/07/2033 89H15936 Xe Hợp đồng

87 HĐ3326009592 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 14/07/2026 12/07/2028 36H20759

Xe Hợp đồng

92 HĐ3326009612 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 15/07/2026 14/07/2031 17H04940 Xe Hợp đồng

91 HĐ3326009602 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 15/07/2026 31/12/2032 17H04927



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

Xe Hợp đồng

94 HĐ3326009635 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & DU LỊCH HẢI NAM 16/07/2026 16/07/2033 17H05488 Xe Hợp đồng

93 HĐ3326009615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA PHƯỢNG HỒNG 15/07/2026 14/07/2031 89H19892

Xe Hợp đồng

98 HĐ3326009748
CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH 

MINH
17/07/2026 31/12/2031 17H04275 Xe Hợp đồng

97 HĐ3326009736 CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU LỊCH QUANG THU 17/07/2026 17/07/2029 89H19356

Xe Hợp đồng

96 HĐ3326009636 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 16/07/2026 15/07/2033 89H17580 Xe Hợp đồng

95 HĐ3326009633 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ GIA 16/07/2026 31/03/2027 29F02868

Xe Hợp đồng

102 HĐ3326009730 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 17/07/2026 27/06/2033 36H22640 Xe Hợp đồng

101 HĐ3326009726 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 17/07/2026 15/07/2033 17H04406

Xe Hợp đồng

100 HĐ3326009725 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 17/07/2026 15/07/2033 89H04814 Xe Hợp đồng

99 HĐ3326009723 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 17/07/2026 15/07/2033 15H25687

HĐ3326009737 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 17/07/2026 16/07/2033 35H15319 Xe Hợp đồng

105 HĐ3326009735 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 17/07/2026 16/07/2033 89H19315

Xe Hợp đồng

104 HĐ3326009732 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 17/07/2026 31/12/2028 89H19684 Xe Hợp đồng

103 HĐ3326009731 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 17/07/2026 27/06/2033 36H22731

Xe Hợp đồng

108 HĐ3326009750 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THÁI VIỆT 17/07/2026 16/07/2029 17H02257 Xe Hợp đồng

107 HĐ3326009738 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 17/07/2026 15/07/2033 89H17278

Xe Hợp đồng

106



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

110 HĐ3326009758 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 17/07/2026 17/07/2031 89H13226 Xe Hợp đồng

109 HĐ3326009753 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN THUẬN 17/07/2026 31/12/2030 89H15794 Xe Hợp đồng

113 HĐ3326009766 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 19/07/2026 17/07/2033 17H05202 Xe Hợp đồng

114 HĐ3326009768 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 19/07/2026 06/07/2033 89H15572 Xe Hợp đồng

111 HĐ3326009760 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI CHUNG 1983 17/07/2026 31/12/2028 89H19630 Xe Hợp đồng

112 HĐ3326009761 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 17/07/2026 17/07/2029 17H04482 Xe Hợp đồng

117 HĐ3326009779 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 19/07/2026 17/07/2033 89H19910 Xe Hợp đồng

118 HĐ3326009780 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA HƯNG 19/07/2026 18/07/2033 99H15119 Xe Hợp đồng

115 HĐ3326009777 HTX TM và DVVT Hưng Yên 19/07/2026 31/12/2032 89H03801 Xe Hợp đồng

116 HĐ3326009778 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 19/07/2026 17/07/2033 89H07459 Xe Hợp đồng

121 HĐ3326009795 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NGÂN SƠN 20/07/2026 20/07/2033 89H13475 Xe Hợp đồng

122 HĐ3326009800 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 20/07/2026 20/07/2029 17H05850 Xe Hợp đồng

119 HĐ3326009785 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 20/07/2026 17/07/2033 17H04595 Xe Hợp đồng

120 HĐ3326009787 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG ĐÔNG 20/07/2026 20/07/2033 89H19065 Xe Hợp đồng

123 HĐ3326009801 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 20/07/2026 20/07/2029 17H05128 Xe Hợp đồng

124 HĐ3326009802 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA PHƯỢNG HỒNG 20/07/2026 31/12/2029 89B00490 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

125 HĐ3326009822 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH 21/07/2026 20/07/2033 89H14408 Xe Hợp đồng

126 HĐ3326009835 Hộ kinh doanh Đặng Văn Hiếu 21/07/2026 31/12/2030 17H03654 Xe Hợp đồng

129 HĐ3326009853 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 21/07/2026 31/12/2029 17H04443 Xe Hợp đồng

130 HĐ3326009854 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 21/07/2026 31/12/2031 17H05116 Xe Hợp đồng

127 HĐ3326009851 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 21/07/2026 31/12/2031 17H04448 Xe Hợp đồng

128 HĐ3326009852 CÔNG TY TNHH DV VÀ TM TRANG LONG 21/07/2026 31/12/2031 17H04465 Xe Hợp đồng

133 HĐ3326009858 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 21/07/2026 20/07/2031 17H04874 Xe Hợp đồng

134 HĐ3326009859 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 21/07/2026 19/07/2033 89H16155 Xe Hợp đồng

131 HĐ3326009855 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN PHÚC 21/07/2026 20/07/2033 17H05519 Xe Hợp đồng

132 HĐ3326009857 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 21/07/2026 31/12/2030 89H19608 Xe Hợp đồng

137 HĐ3326009873 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN KHANG 21/07/2026 21/07/2033 89H15625 Xe Hợp đồng

138 HĐ3326009886 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 22/07/2026 31/12/2032 89H19624 Xe Hợp đồng

135 HĐ3326009860 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 21/07/2026 19/07/2033 89H17744 Xe Hợp đồng

136 HĐ3326009865 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRƯỜNG HẢI GROUP 21/07/2026 21/07/2029 36H22994 Xe Hợp đồng

139 HĐ3326009889 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 22/07/2026 21/07/2031 89H17427 Xe Hợp đồng

140 HĐ3326009890 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 22/07/2026 19/07/2033 89H14556 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

141 HĐ3326009896 XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG HƯNG 22/07/2026 22/07/2027 17B01737 Xe Hợp đồng

142 HĐ3326009904 Hộ kinh doanh Phan Văn Vượng 22/07/2026 31/12/2031 89H07940 Xe Hợp đồng

145 HĐ3326009933 Hộ kinh doanh Trần Văn Kiên 23/07/2026 23/07/2033 89H10125 Xe Hợp đồng

146 HĐ3326009934 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 23/07/2026 17/07/2033 89H16236 Xe Hợp đồng

143 HĐ3326009908 HỘ KINH DOANH TRẦN TIẾN THẮNG 22/07/2026 22/07/2033 8.90E+218 Xe Hợp đồng

144 HĐ3326009927 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH 23/07/2026 23/07/2033 89H06231 Xe Hợp đồng

149 HĐ3326009940 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 23/07/2026 31/12/2029 89H19620 Xe Hợp đồng

150 HĐ3326009942 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 23/07/2026 31/12/2030 89H18413 Xe Hợp đồng

147 HĐ3326009935 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 23/07/2026 22/07/2033 89H08592 Xe Hợp đồng

148 HĐ3326009939 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 23/07/2026 20/07/2031 17H04949 Xe Hợp đồng

153 HĐ3326009955 HỘ KINH DOANH DU LỊCH PHƯƠNG VÂN 23/07/2026 31/12/2031 17H05108 Xe Hợp đồng

154 HĐ3326009956 HỘ KINH DOANH NHÀ XE SƠN NGA 23/07/2026 31/12/2030 89H19007 Xe Hợp đồng

151 HĐ3326009943 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 23/07/2026 22/07/2033 89H18822 Xe Hợp đồng

152 HĐ3326009944 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 23/07/2026 22/07/2033 89H19671 Xe Hợp đồng

155 HĐ3326009978 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 24/07/2026 23/07/2031 17H05726 Xe Hợp đồng

156 HĐ3326009979 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 24/07/2026 24/07/2029 89H18083 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

157 HĐ3326009986 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & VẬN TẢI THANH BÌNH - CHI NHÁNH KỲ BÁ 24/07/2026 24/07/2029 15H15459 Xe Hợp đồng

158 HĐ3326009982 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 24/07/2026 23/07/2031 17H05675 Xe Hợp đồng

161 HĐ3326009991 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 24/07/2026 24/07/2031 89H15791 Xe Hợp đồng

162 HĐ3326009992 Công ty TNHH vận tải dịch vụ Trường Thịnh 24/07/2026 24/07/2031 17H05023 Xe Hợp đồng

159 HĐ3326009987 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 24/07/2026 23/07/2033 89H14207 Xe Hợp đồng

160 HĐ3326009988 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 24/07/2026 23/07/2033 89H17326 Xe Hợp đồng

165 HĐ3326009997 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 24/07/2026 24/07/2031 89H15134 Xe Hợp đồng

166 HĐ3326009999 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẢI 24/07/2026 24/07/2033 89H15684 Xe Hợp đồng

163 HĐ3326009993 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 24/07/2026 24/07/2031 89H15972 Xe Hợp đồng

164 HĐ3326009994 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 24/07/2026 24/07/2033 89H18258 Xe Hợp đồng

169 HĐ3326010017 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 27/07/2026 27/07/2031 15H33347 Xe Hợp đồng

170 HĐ3326010018 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 27/07/2026 27/07/2031 89H17852 Xe Hợp đồng

167 HĐ3326010011 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & VẬN TẢI THANH BÌNH - CN KỲ BÁ 27/07/2026 27/07/2031 15F01271 Xe Hợp đồng

168 HĐ3326010013 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 27/07/2026 27/07/2031 17H04659 Xe Hợp đồng

171 HĐ3326010019 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TỨ 27/07/2026 27/07/2033 17H03181 Xe Hợp đồng

172 HĐ3326010020 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 27/07/2026 25/07/2033 17H05705 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

188 HĐ3326010088 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 29/07/2026 27/07/2033 89H19950 Xe Hợp đồng

185 HĐ3326010084 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 29/07/2026 29/07/2031 89H13149 Xe Hợp đồng

186 HĐ3326010086 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 29/07/2026 31/12/2029 17H04467 Xe Hợp đồng

187 HĐ3326010087 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 29/07/2026 29/07/2031 15H25782 Xe Hợp đồng

182 HĐ3326010055 HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN VÕ 28/07/2026 28/07/2033 17H02639 Xe Hợp đồng

183 HĐ3326010082 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NAM 29/07/2026 21/07/2031 17H02488 Xe Hợp đồng

184 HĐ3326010083 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 29/07/2026 29/07/2031 17F00048 Xe Hợp đồng

173 HĐ3326010025 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 27/07/2026 27/07/2033 15H33349 Xe Hợp đồng

174 HĐ3326010031 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 28/07/2026 28/07/2031 89H15461 Xe Hợp đồng

177 HĐ3326010034 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 28/07/2026 28/07/2029 89H18059 Xe Hợp đồng

178 HĐ3326010036 HỘ KINH DOANH LÊ ANH TUẤN 28/07/2026 31/12/2032 89H15529 Xe Hợp đồng

175 HĐ3326010032 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 28/07/2026 28/07/2031 89H19393 Xe Hợp đồng

176 HĐ3326010033 CÔNG TY TNHH HƯỜNG CHẤT 28/07/2026 28/07/2033 89H15565 Xe Hợp đồng

181 HĐ3326010041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DU LỊCH AN BÌNH 28/07/2026 28/07/2031 89H14077 Xe Hợp đồng

179 HĐ3326010038 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN GPS ĐIỆP THỦY 28/07/2026 28/07/2027 17H05028 Xe Hợp đồng

180 HĐ3326010039 CÔNG TY TNHH DU LỊCH THÁI VIỆT 28/07/2026 28/07/2033 89H10117 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

203 HĐ3326010138 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 30/07/2026 30/07/2033 89H15163 Xe Hợp đồng

204 HĐ3326010139 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 30/07/2026 30/07/2033 89H17434 Xe Hợp đồng

200 HĐ3326010134 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG 30/07/2026 30/07/2033 89H15526 Xe Hợp đồng

201 HĐ3326010135 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG 30/07/2026 31/12/2032 17H04424 Xe Hợp đồng

202 HĐ3326010136 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 30/07/2026 29/07/2033 17H04479 Xe Hợp đồng

197 HĐ3326010131 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 30/07/2026 29/07/2033 89H18357 Xe Hợp đồng

198 HĐ3326010132 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 30/07/2026 29/07/2033 17H04896 Xe Hợp đồng

199 HĐ3326010133 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG 30/07/2026 31/12/2028 17H05511 Xe Hợp đồng

194 HĐ3326010125 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 30/07/2026 29/07/2027 17H05748 Xe Hợp đồng

195 HĐ3326010127 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI GIA HƯNG 30/07/2026 30/07/2031 29E84431 Xe Hợp đồng

196 HĐ3326010130 HỢP TÁC XÃ NGUYỄN TRẦN 30/07/2026 29/07/2033 89H13512 Xe Hợp đồng

191 HĐ3326010092 Hợp Tác Xã Thương Mại Thái Bình 29/07/2026 29/07/2031 29E65040 Xe Hợp đồng

192 HĐ3326010103 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 29/07/2026 28/07/2033 89H16960 Xe Hợp đồng

193 HĐ3326010122 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 30/07/2026 29/07/2031 17H04873 Xe Hợp đồng

189 HĐ3326010089 HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG THỊNH 29/07/2026 29/07/2033 17H03692 Xe Hợp đồng

190 HĐ3326010090 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BÌNH YÊN 29/07/2026 28/07/2033 17H05718 Xe Hợp đồng



Stt Số phù hiệu Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn Biển số Loại PH

206 HĐ3326010143 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH 30/07/2026 30/07/2033 36H22556 Xe Hợp đồng

207 HĐ3326010144 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI MẠNH HÙNG 30/07/2026 30/07/2033 89H05916 Xe Hợp đồng

208 HĐ3326010146 HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ VẬN TẢI HẢI MINH 30/07/2026 30/07/2031 89H15432 Xe Hợp đồng

205 HĐ3326010140 HỢP TÁC XÃ QUANG MINH 30/07/2026 30/07/2033 89H07752 Xe Hợp đồng


